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1 2829112845 Trần Hải Âu 30/06/1995 X28DNG1 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

2 2829212698 Lê Đình Dương 15/08/1997 X28DNG1 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

3 2829112824 Nguyễn Quang Hiếu 29/06/1990 X28DNG1 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

4 2829282702 Đặng Thanh Dũng 20/05/1987 X28DNG1 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

5 2829282703 Phan Bảo Lộc 03/02/1982 X28DNG1 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

6 2828282706 Dương Thị Thuấn 17/06/1977 X28DNG1 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

7 2828282782 Đoàn Thị Cẩm Vân 28/03/1983 X28DNG1 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

8 2829412759 Trần Ngọc Phước 01/09/1983 X28DNG1 _XDD_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

9 2828272764 Phạm Thị Phương Chi 15/11/1984 X28DNG1 _VLK_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

10 2828272805 Nguyễn Thị Thúy 01/05/1989 X28DNG1 _VLK_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

11 2829212731 Cao Văn Đạt 28/01/1980 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

12 2829212699 Ngô Việt Hoàng 02/06/1987 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

13 2829222795 Nguyễn Xuân Hoàng 10/01/1997 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

14 2829212768 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/1979 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

15 2828232784 Bùi Lê Thanh Huyền 23/01/1996 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

16 2828212701 Võ Thị Ngọc 25/10/1992 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

17 2828212781 Thái Ngọc Nữ 07/10/1998 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

18 2829212730 Phạm Văn Phương 23/10/1982 X28DNG1 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

19 2829112726 Phan Quang Thắng 15/08/1977 X28PY1 _TPM_T Phú Yên ĐH Chính quy 0

20 2829412724 Phạm Xuân Huy 16/10/1990 X28PY1 _XDD_T Phú Yên ĐH Chính quy 0

21 2828282705 Nguyễn Thị Thanh Duyên 11/12/1977 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

22 2828282704 Đỗ Thị Ngọc Hoà 19/08/1977 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

23 2828282708 Nguyễn Quế Hương 13/03/1991 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

24 2828282733 Nguyễn Hải Lý 04/09/1977 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

25 2828282806 Bùi Thanh Nga 12/12/1981 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

26 2828282802 Lê Thị Quỳnh Thanh 08/10/1991 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

27 2828282799 Nguyễn Thị Yến 21/02/1978 X28HN1 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

28 2828222743 Trần Lê Thúy Hằng 26/09/1998 X28HN1 _QNH_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

29 2829282837 Nguyễn Ngọc An 12/02/1979 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

30 2829282840 Phạm Hoàng Dũng 1979 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

31 2828282808 Lê Phượng Giang 19/02/1979 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0
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32 2828282859 Dương Thị Cẩm Hằng 03/04/1979 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

33 2828282735 Trịnh Thị Hằng 08/05/1987 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

34 2828282709 Huỳnh Thị Kim Hoa 25/09/1995 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

35 2829282838 Hồ Thiên Hoàng 13/12/1990 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

36 2828282827 Phạm Thị Huệ 10/10/1987 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

37 2828282828 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 21/11/1987 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

38 2829282835 Nguyễn Duy Khôi 26/01/1993 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

39 2829282836 Huỳnh Thanh Liêm 21/05/1999 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

40 2828282830 Huỳnh Thị Ngọc Linh 01/01/1984 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

41 2828282710 Đỗ Thị Thùy Linh 15/10/1995 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

42 2828282751 Phan Thị Thu Ngân 11/09/1987 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

43 2828282829 Đào Thị Bích Ngọc 09/02/1996 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

44 2829282833 Đinh Văn Phúc 05/03/1982 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

45 2828282711 Ngô Hoàng Ngọc Thanh 07/01/1994 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

46 2828282712 Trần Thị Lan Thanh 25/02/1983 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

47 2828282826 Phan Thị Phước Thảo 08/01/1998 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

48 2829282853 Đỗ Văn Thế 09/12/1978 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

49 2829282741 Nguyễn Phú Thịnh 04/09/1994 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

50 2829282842 Lưu Anh Tuyên 14/03/1982 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

51 2828282752 Hồ Huỳnh Nữ Anh Vân 22/08/1984 X28SG1 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

52 2829412746 Lê Kế Hùng 13/01/1997 X28SG1 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

53 2829412843 Phan Duy Thành 30/10/1991 X28SG1 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

54 2829412822 Hà Hoàng Công Thịnh 09/10/1984 X28SG1 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

55 2829232935 Nguyễn Văn Hồng Đức 23/05/1998 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

56 2828232912 Trương Thị Ly 13/10/1994 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

57 2829232945 Phan Minh Phụng 12/08/1990 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

58 2828232978 Phạm Thị Sự 16/04/1997 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

59 2828232955 Lê Thu Thủy 18/01/1995 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

60 2828232950 Nguyễn Thị Thu Trinh 02/03/1995 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

61 2828232934 Huỳnh Thị Nguyên Xuân 07/02/1997 X28DNG2 _KTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0
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62 2829112920 Mùi Thái Cường 06/12/1984 X28DNG2 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

63 2829112923 Nguyễn Tài Đức 06/04/1996 X28DNG2 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

64 2829112922 Phạm Hoàng Dũng 02/11/1986 X28DNG2 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

65 2829112921 Văn Vũ Thiên 05/02/1997 X28DNG2 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

66 2829112936 Lê Quốc Vinh 22/06/1999 X28DNG2 _TPM_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

67 2829282941 Nguyễn Văn Dương 19/01/1984 X28DNG2 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

68 2828282984 Trần Thị Bích Ngọc 09/03/1997 X28DNG2 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

69 2829282940 Nguyễn Quốc Tú 18/11/1985 X28DNG2 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

70 2829412882 Nguyễn Vĩnh Anh 09/07/1979 X28DNG2 _XDD_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

71 2828412954 Lê Mai Phương 20/12/1985 X28DNG2 _XDD_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

72 2828413020 Thái Thị Thu Thảo 12/09/1976 X28DNG2 _XDD_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

73 2828272937 Nguyễn Thị Hải Vân 05/10/1999 X28DNG2 _VLK_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

74 2828283042 Đỗ Thùy Linh 21/11/1981 X28HN2 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

75 2828282995 Trịnh Thị Anh Thư 27/09/1982 X28HN2 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

76 2829283014 Chúc Kim Toàn 11/10/2000 X28HN2 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

77 2828273068 Võ Thị Bích Trâm 12/02/1995 X28PY2 _VLK_T Phú Yên ĐH Chính quy 0

78 2828233035 Võ Ngọc Mai Nương 19/07/1997 X28SG2 _KTH_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

79 2828112964 Trần Thị Thanh Tâm 15/03/1987 X28SG2 _TPM_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

80 2828112915 Lưu Thị Khánh Vân 14/09/1980 X28SG2 _TPM_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

81 2829113016 Đào Minh Ý 23/9/1986 X28SG2 _TPM_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

82 2829282898 Lê Huy Cường 22/06/1994 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

83 2829283043 Nguyễn Minh Đạt 16/03/1994 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

84 2828282998 Nguyễn Thị Kim Dung 28/06/1986 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

85 2828283001 Nguyễn Thị Dương 05/07/1994 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

86 2829282901 Nguyễn Đức Hùng 24/10/1996 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

87 2829282952 Nguyễn Huỳnh Mạnh Khang 21/07/1997 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

88 2828282892 Nguyễn Thị Như Khanh 07/09/1980 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

89 2828282951 Vũ Thị Nga 25/10/1993 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

90 2828282891 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 04/01/1996 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

91 2828282895 Trương Mạng Ngọc 31/10/1993 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0
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92 2828282997 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 18/10/1990 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

93 2828283000 Võ Thị Nhàn 13/08/1993 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

94 2829282989 Lê Hồng Quân 13/11/1997 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

95 2829282944 Trần Nhật Quang 09/08/1992 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

96 2829282972 Nguyễn Minh Tâm 10/12/1970 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

97 2829283045 Lê Văn Tân 10/05/1983 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

98 2828282890 Nguyễn Hồng Thắm 21/02/1984 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

99 2828283003 Trương Thị Thu Thảo 06/08/1994 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

100 2829282896 Lê Trường Thịnh 18/12/1998 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

101 2828282999 Lê Thị Minh Thu 31/08/1991 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

102 2828283033 Lữ Thị Mộng Thy 07/10/1984 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

103 2828283002 Trần Thị Trang 16/11/1992 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

104 2829283046 Trần Thế Vũ 13/07/1985 X28SG2 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

105 2828412865 Hà Linh Chi 13/05/1990 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

106 2828412864 Nguyễn Thị Hạnh 03/03/1990 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

107 2828412866 Nguyễn Thị Kim Liên 20/02/1989 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

108 2828412888 Lê Anh Phương 11/10/1993 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

109 2829412960 Nguyễn Ngọc Thắng 10/12/1996 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

110 2829412884 Nhâm Đức Hưng Thịnh 28/02/1992 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

111 2829412958 Nguyễn Vĩnh Thông 15/10/1993 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

112 2829412868 Trần Huy Thông 15/06/1989 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

113 2829412873 Ngô Quốc Tỉnh 20/04/1992 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

114 2829412982 Nguyễn Công Trung 04/02/1978 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

115 2829413005 Nguyễn Thành Trung 09/07/1979 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

116 2828412930 Lương Thị Tuyết 26/10/1992 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

117 2829412876 Nguyễn Thanh Vương 16/02/1996 X28SG2 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

118 2829272968 Huỳnh Thanh Duy 11/09/1992 X28SG2 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

119 2828272970 Lê Thị Quỳnh Như 09/02/1992 X28SG2 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

120 2828273019 Nguyễn Trần Quỳnh Như 03/06/1984 X28SG2 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

121 2828272973 Trịnh Trúc Viên 17/07/1995 X28SG2 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

122 2829272925 Nguyễn Cung Hoàng Việt 17/12/1982 X28SG2 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

123 2829283083 Nguyễn Lê Hải 17/09/1997 X28DNG3 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

124 2828283082 Diệp Như Quỳnh 10/12/1993 X28DNG3 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0
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125 2829283074 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1994 X28DNG3 _NNA_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

126 2828213050 Phan Thị Thu Hằng 09/01/1988 X28DNG3 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

127 2828213039 Nguyễn Thị Trâm 01/11/1994 X28DNG3 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

128 2829213079 Nguyễn Minh Vương 01/01/1984 X28DNG3 _QTH_T Đà Nẵng ĐH Chính quy 0

129 2829283066 Nguyễn Hữu Nam 30/04/1976 X28HN3 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

130 2829283102 Trần Kim Phú 13/10/1993 X28HN3 _NNA_T Hà Nội ĐH Chính quy 0

131 2828283061 Nguyễn Thị Vân Anh 20/01/1992 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

132 2829283101 Thái Ngọc Thành Đạt 06/06/1994 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

133 2829283075 Phạm Văn Kiệt 28/09/1991 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

134 2828283081 Thái Ngọc Dạ Ly 21/10/1990 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

135 2829283065 Lê Việt Phương 22/10/1982 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

136 2828283110 Lê Thị Kim Quy 23/09/1983 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

137 2828283107 Phan Thị Hoài Sa 15/07/1984 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

138 2829283095 Bùi Minh Sang 25/01/1995 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

139 2829283004 Võ Minh Trí 10/04/1988 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

140 2829283067 Nguyễn Thái Vinh 01/10/1983 X28SG3 _NNA_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

141 2829413072 Trương Vĩnh Đạt 14/9/1993 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

142 2829413059 Huỳnh Phước Hải 09/12/1976 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

143 2829413057 Trần Lê Thanh Hải 19/06/1983 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

144 2829413056 Phạm Trần Minh 20/11/1997 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

145 2829413077 Trương Vĩnh Quí 08/11/1999 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

146 2829413090 Võ Quốc Trung 17/02/1993 X28SG3 _XDD_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

147 2829273091 Lê Khánh Công 30/04/1988 X28SG3 _VLK_T Tp  HCM ĐH Chính quy 0

XÂY DỰNG NNA CNTT QTKD TC-NH LUẬT KẾ TOÁN

1 X28DNG1 18 1 4 3 8 0 2 0

2 X28DNG2 19 3 3 5 0 0 1 7

3 X28DNG3 6 0 3 0 3 0 0 0

4 X28SG1 26 3 23 0 0 0 0 0

5 X28SG2 45 13 23 3 0 0 5 1

6 X28SG3 17 6 10 0 0 0 1 0

7 X28HN1 8 0 7 0 0 1 0 0

8 X28HN2 3 0 3 0 0 0 0 0

9 X28HN3 2 0 2 0 0 0 0 0

Đà Nẵng

Tp HCM

Hà Nội

NGÀNH
SLKHÓATRẠMSTT
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10 X28PY1 2 1 0 1 0 0 0 0

11 X28PY2 1 0 0 0 0 0 1 0

12 X28PY3 0 0 0 0 0 0 0 0

13 X28TPQ1 0 0 0 0 0 0 0 0

14 X28TPQ2 0 0 0 0 0 0 0 0

15 X28TPQ3 0 0 0 0 0 0 0 0

147 27 78 12 11 1 10 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TỔNG CỘNG:

Phú Yên

Phú Quốc

LẬP BẢNG

Phạm Thị Thúy

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2024
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